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QUYẾT ĐỊNH  

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ  

YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Với thành phần phiên họp sơ thẩm gồm có: 

 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Bà Đỗ Từ Thanh Uyên - cán bộ 
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
họp: Bà Nguyễn Thị Yến Oanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 218/2014/TLST-
DS ngày 23 tháng 6 năm 2014 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người là đã 
chết” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm số 3590/2017/QĐST-DS ngày 
21/6/2017 giữa:  

- Người yêu cầu: Ông Hồ Hữu C, sinh năm 1942; 
Địa chỉ: 607 đường KVC, phường LĐ, quận TĐ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Người đại diện theo ủy quyền của ông C: Ông Hồ Hữu T, sinh năm 1958; (Xin 

vắng mặt) 
Địa chỉ: 140 đường LL, phường BT, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh 
(Theo Giấy ủy quyền số 20369 ngày 09/11/2016 tại Văn phòng công 

chứng Quận 10). 

- Người bị yêu cầu:  
1.  Bà Hồ Thị H, sinh năm 1940; 
2.  Ông Lê Hữu T sinh năm 1938; 
3.  Ông Lê Bảo T2, sinh năm 1971; 
4.  Ông Lê Hiền T3, sinh năm 1972; 
5.  Ông Lê Hiền T4, sinh năm 1975; 

Cùng nơi cư trú cuối cùng: 80 đường BC, Phường E, Quận E, Thành phố Hồ 
Chí Minh.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
1. Bà Hồ Thị Kiêm X, sinh năm 1934; 
Địa chỉ: Hoa Kỳ. 
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Người đại diện theo ủy quyền của bà Xuân gồm có: 
1/ Ông Ho Phuong V, sinh năm 1961; 
Địa chỉ: Hoa Kỳ. 
Người đại diện theo ủy quyền của ông Hồ Phương V: Ông Hồ Hữu T, 
sinh năm 1958; (Xin vắng mặt) 
Địa chỉ: 140 đường LL, phường BT, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. 
(Theo Giấy ủy quyền số 423 ngày 09/03/2017 tại Văn phòng công 
chứng Quận 10). 
2/ Ông Hồ Văn Xuân N, sinh năm 1960; (Vắng mặt) 
Địa chỉ: Hoa Kỳ. 

2. Bà Hồ Thị L, sinh năm 1944; (Vắng mặt) 
Địa chỉ: Hoa Kỳ. 
3. Ông Hồ Hữu Đ, sinh năm 1947; chết năm 2003; 
Địa chỉ: Hoa Kỳ. 
4. Bà Nguyễn Trân C1, sinh năm 1932; chết năm 2007; 
Địa chỉ: 138/9 đường BTX, phường PNL, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
5. Ông Hồ Hữu T, sinh năm 1936; chết năm 2005; 
Địa chỉ: 142 đường LL, phường BT, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 22/5/2014, ngày 18/11/2016 
và bản tự khai người yêu cầu ông Hồ Hữu C có người đại diện theo uỷ quyền là 
ông Hồ Hữu T trình bày:  

Ông Hồ Hữu T2 (chết năm 1963) và bà Nguyễn Thị C3 (chết năm 1971) có 
tất cả 07 người con, bao gồm: Bà Nguyễn Trân C1 (chết năm 2007), bà Hồ Thị 
Kim X, ông Hồ Hữu T (chết năm 2005), ông Hồ Hữu C, bà Hồ Thị Hiền, bà Hồ 
Thị Lương, ông Hồ Hữu Đức (chết năm 2003). 

Gia đình bà Hồ Thị H gồm có: Ông Lê Hữu T, ông Lê Bảo T1, ông Lê Hiền 
T2, ông Lê Hiền T3 từng sống tại địa chỉ số 80 đường BC, Phường E, Quận E, 
Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1980, bà H cùng gia đình gồm ông T, ông T1, 
ông T2 và ông T3 bỏ nhà đi vượt biên và biệt tích từ đó cho đến nay. Gia đình 
đã cố gắng tìm kiếm nhưng không liên lạc được và cũng không có tin tức gì.  

Nay, do ông có nhu cầu thực hiện thủ tục bổ sung hồ sơ nhà đất nên ông 
yêu cầu Tòa án tuyên bà Hồ Thị H, ông Lê Hữu T, ông Lê Bảo T1, ông Lê Hiền 
T2, ông Lê Hiền T3 là đã chết.  

Tại Văn bản xác nhận ngày 22/9/2014 và bản tự khai người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan bà Hồ Thị Kim X có người đại diện theo ủy quyền là ông Hồ 
Phương V trình bày: 

Gia đình bà Hồ Thị H gồm có: Ông Lê Hữu T, ông Lê Bảo T1, ông Lê Hiền 
T2, ông Lê Hiền T3 từng đăng ký thường trú tại địa chỉ số 80 đường BC, 
Phường E, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình bà H đã đi biệt tích và 
mất liên lạc từ năm 1980 cho đến nay. Đối với yêu cầu của ông Hồ Hữu C yêu 
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cầu Tòa án tuyên bố bà Hồ Thị H, Ông Lê Hữu T, ông Lê Bảo T1, ông Lê Hiền 
T2, ông Lê Hiền T3 là đã chết, bà đồng ý và yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy 
định của pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
họp phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự tuyên 
bố một người là đã chết cũng như tại phiên họp Thẩm phán đã tiến hành đúng 
các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong việc giải quyết đơn yêu cầu. 
Đồng thời, người yêu cầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong việc dân 
sự được thực hiện các quyền và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về 
tố tụng. 

Về nội dung: Căn cứ theo lời khai của đương sự thì từ năm 1980 cho đến 
nay, mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng gia đình không còn liên hệ được với bà 
H và gia đình bà H. Công an Phường E, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh đã 
xoá vượt biên (năm 1980) tại nơi cư trú cuối cùng tại số 80 đường BC, Phường 
E, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh. Toà án đã thực hiện thủ tục thông báo tìm 
kiếm thông tin đối với bà Hồ Thị H, Ông Lê Hữu T, ông Lê Bảo T1, ông Lê 
Hiền T2, ông Lê Hiền T3 tại Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam và 
Báo Lao động là phù hợp với quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 392 Bộ luật 
tố tụng dân sự năm 2015, tuy nhiên vẫn không có thông tin nào về bà H và gia 
đình bà H.  

Như vậy, bà Hồ Thị H, Ông Lê Hữu T, ông Lê Bảo T1, ông Lê Hiền T2, 
ông Lê Hiền T3 đã mất tích từ năm 1980 đến nay không có tin tức gì. Do đó, đề 
nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Hồ Hữu C về việc tuyên bà Hồ Thị H, 
Ông Lê Hữu T, ông Lê Bảo T1, ông Lê Hiền T2, ông Lê Hiền T3 là đã chết và 
ngày chết được tính từ ngày 01/01/1987. 

 
NHẬN CỦA TOÀ ÁN: 

 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, lời trình bày của các 
đương sự, ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh, xét thấy: 

1/ Về tố tụng: 

Do có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Hồ Thị Kim X và bà Hồ 
Thị L đang cư trú ở nước ngoài nên việc dân sự trên thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Khoản 4 
Điều 27, điểm b Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thủ tục ủy thác tư 
pháp cho bà Hồ Thị L lần thứ nhất vào ngày 21/8/2014, lần thứ hai vào ngày 
18/5/2015 và lần thứ ba vào ngày 22/11/2016. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh đã nhận được Công văn số 4965/BTP – PLQT ngày 26/9/2014, Công 
văn số 3057/BTP - PLQT ngày 29/6/2015 và Công văn số 13/BTP – PLQT 
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ngày 12/1/2017 của Bộ Tư Pháp về việc thực hiện ủy thác tư pháp đối với bà 
Hồ Thị L nhưng chưa nhận được văn bản trình bày ý kiến của đương sự. Do 
đó, Tòa án tiếp tục giải quyết việc dân sự là phù hợp với quy định tại Khoản 3, 
Điều 228 và Điều 477 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Đối với bà Hồ 
Thị Kim X, sau khi tống đạt hợp lệ, Tòa án đã nhận được Văn bản xác nhận 
ngày 22/9/2014 của bà X trình bày ý kiến về việc tuyên bố bà Hồ Thị H chết và 
ủy quyền cho ông Hồ Phương V tham gia tố tụng tại Tòa án.  

Ngày 19/5/2017, ông Hồ Hữu T là người đại diện theo ủy quyền của người 
yêu cầu có đơn xin vắng mặt. 

2/ Về yêu cầu của đương sự:  

Qua lời trình bày của ông Hồ Hữu C và những người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan thì ông Hồ Hữu Tiết (chết năm 1963) và bà Nguyễn Thị C3 (chết 
năm 1971) có tất cả 07 người con, bao gồm: Bà Nguyễn Trân C1 (chết năm 
2007), bà Hồ Thị Kim X, ông Hồ Hữu T (chết năm 2005), ông Hồ Hữu C, bà 
Hồ Thị H, bà Hồ Thị L, ông Hồ Hữu Đ (chết năm 2003). 

Gia đình bà Hồ Thị H gồm có: Ông Lê Hữu T, ông Lê Bảo T1, ông Lê Hiền 
T2, ông Lê Hiền T3 từng sống tại địa chỉ số 80 đường BC, Phường E, Quận E, 
Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1980, bà H cùng gia đình gồm Ông Lê Hữu T, 
ông Lê Bảo T1, ông Lê Hiền T2, ông Lê Hiền T3 bỏ nhà đi vượt biên và biệt 
tích từ đó cho đến nay. Gia đình đã cố gắng tìm kiếm nhưng không liên lạc được 
và cũng không có tin tức gì.  

Căn cứ vào kết quả xác minh ngày 16/11/2016 của Công an Phường E, 
Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh xác định: Trước năm 1980, bà Hồ Thị H, Ông 
Lê Hữu T, ông Lê Bảo T1, ông Lê Hiền T2, ông Lê Hiền T3 có đăng ký thường 
trú tại địa chỉ số 80 đường BC, Phường E, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh 
nhưng đã bị xóa khẩu do năm 1980, bà H cùng gia đình đã vượt biên, hiện nay 
không còn cư trú tại địa chỉ trên và cũng không có thông tin gì. Do đó, có đủ cơ 
sở để xác định bà H, ông T, ông T1, ông T2, ông T3 đã biệt tích từ trên 30 năm. 

Theo quy định của pháp luật, người yêu cầu ông Hồ Hữu C đã thực hiện 
thông báo tìm kiếm thông tin đối với bà Hồ Thị H, Ông Lê Hữu T, ông Lê Bảo 
T1, ông Lê Hiền T2, ông Lê Hiền T3 theo quy định tại Khoản 2 Điều 388 và 
Điều 392 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, cụ thể: 

- Đăng tin trên Báo Lao động trong 03 số liên tiếp vào các ngày 05, 06, 07 
tháng 12 năm 2016. 

- Phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam ba lần trong ba ngày liên tiếp từ 
ngày 29/12/2016 đến ngày 31/12/2016. 

Đến ngày 27/3/2017 là đã hết thời hạn 04 tháng thực hiện thông báo 
nhưng vẫn không có tin tức, thông tin nào liên quan đến bà H, ông T, ông 
T1, ông T2, ông T3 và cũng không liên lạc với gia đình và người thân. Do 
đó, theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 81 Bộ luật dân sự 2005 thì có đủ 
cơ sở để xác định bà Hồ Thị H, Ông Lê Hữu T, ông Lê Bảo T1, ông Lê Hiền 
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T2, ông Lê Hiền T3 đã biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác 
thực là còn sống. Yêu cầu của ông Hồ Hữu C là có cơ sở để chấp nhận. 

Căn cứ tại điểm d Khoản 1 Điều 81, Khoản 1 Điều 78 Bộ luật dân sự 2005 
quy định: “Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết 
định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp biệt tích năm năm liền trở 
lên và không có tin tức xác thực là còn sống…”, “…nếu không xác định được 
ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của 
năm tiếp theo có tin tức cuối cùng.”. Như vậy, ngày có tin tức cuối cùng của bà 
bà Hồ Thị H, Ông Lê Hữu T, ông Lê Bảo T1, ông Lê Hiền T2, ông Lê Hiền T3 
được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng là ngày 
01/01/1981. Do đó, ngày chết của bà Hồ Thị H, Ông Lê Hữu T, ông Lê Bảo T1, 
ông Lê Hiền T2, ông Lê Hiền T3 được xác định là ngày 01/01/1986. Đề nghị 
của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ chấp nhận. 

3/ Về lệ phí dân sự sơ thẩm: Ông Hồ Hữu C phải chịu theo quy định của 
pháp luật. 

Bởi các lẽ trên,   
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

- Áp dụng Khoản 4 Điều 27, Khoản 3 Điều 35, Điều 149, Điều 361, Điều 
371, Điều 372, Điều 391, Điều 393 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;  

- Áp dụng điểm d Khoản 1 Điều 81, Khoản 1 Điều 78 Bộ luật dân sự 2005;  

- Áp dụng Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009. 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Hồ Hữu C. 

- Tuyên bố bà Hồ Thị H sinh năm 1940, ông Lê Hữu T sinh năm 1938, 
ông Lê Bảo T1 sinh năm 1971, ông Lê Hiền T2 sinh năm 1972, ông Lê Hiền 
T3 sinh năm 1975, nơi cư trú cuối cùng tại địa chỉ số 80 đường BC, Phường 
E, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh là đã chết. Ngày chết của bà H, ông T, 
ông T1, ông T2, ông T3 được xác định là ngày 01 tháng 01 năm 1986. 

- Khi quyết định này có hiệu lực pháp luật, các quan hệ về hôn nhân gia 
đình, tài sản và các quan hệ khác về nhân thân của bà Hồ Thị H, Ông Lê Hữu T, 
ông Lê Bảo T1, ông Lê Hiền T2, ông Lê Hiền T3 được giải quyết như đối với 
một người đã chết. Tài sản của bà H, ông T, ông T1, ông T2, ông T3 được giải 
quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

2. Về lệ phí dân sự sơ thẩm: Ông Hồ Hữu C phải chịu lệ phí là 200.000 
(Hai trăm nghìn) đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí ông C đã nộp là 
200.000 (Hai trăm nghìn) đồng theo biên lai thu số AG/2010/07024 ngày 
10/6/2014 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.  

3. Về quyền kháng cáo: Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 
(mười) ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Trường hợp không có mặt tại 
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phiên họp giải quyết việc dân sự thì thời hạn đó được tính từ ngày nhận được 
quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định đó được thông báo, 
niêm yết. 

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nơi nhận:                                              
-TAND tối cao;                                               
-TAND cấp cao tại TP.HCM;  
-VKSND TP.HCM; 
-Cục THADS TP.HCM; 
-Các đương sự; 
-Lưu (T.15).                                                          
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